17
[image: image6.png]




I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến:   

  
Như chúng ta đã biết hiện nay tự kỷ là một vấn đề nóng trên toàn thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Số lượng trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng tăng. Đặc biệt khi tỉ lệ chẩn đoán tự kỷ tăng lên, thì càng có nhiều trường công hoặc trường tư có học sinh tự kỷ. Trẻ tự kỷ rất cần được hưởng mọi quyền lợi như những trẻ bình thường, được học trong môi trường bình thường, vui chơi cùng bạn. Đó là việc làm mang tính nhân đạo thể hiện quyền bình đẳng mà công ước Quốc tế, luật bảo vệ chăm sóc bà mẹ trẻ em thừa nhận. Đây chính là thách thức của xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng. Việc giáo dục trẻ tự kỷ là hết sức quan trọng và cần thiết để giúp trẻ tự kỷ phát triển hết khả năng và tiềm năng học hỏi.

Trẻ tự kỷ cũng trải qua những giai đoạn phát triển tương tự như trẻ bình thường. Điểm khác nhau là những giai đoạn nhận thức kéo dài hơn, quá trình phát triển dừng lại sớm hơn. Vì vậy nên việc giáo dục các em nhỏ đặc biệt này là vô cùng khó khăn, vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, có phương pháp và nhiệt huyết. Khó khăn như vậy, nhưng những trẻ này “phải và luôn cần sự giáo dục hơn ai hết”. Nếu giáo dục hoà nhập được một em thành công thì không chỉ mang lại hạnh phúc cho các em mà còn mang lại niềm vui vô bờ bến cho gia đình các em, đồng thời nó cũng góp phần làm thay đổi toàn bộ cuộc đời các em.                       Trẻ tự kỷ có khiếm khuyết trong ba lĩnh vực: Tương tác xã hội, giao tiếp xã hội và trí tưởng tượng. Hành vi và sở thích bị thu hẹp và lặp lại. Tự kỷ có năm thể khác nhau trong đó có nhiều trẻ tự kỷ liên quan đến vấn đề sức khỏe (rối loạn ngủ, tiêu hóa, động kinh). Chính những điều này làm cản trở và giảm hiệu quả của việc nuôi dưỡng, giáo dục và phát triển của trẻ tự kỷ.

   
Vì vậy, việc giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường tiểu học hiện nay là việc làm quan trọng và cần thiết. Chúng ta cần thiết phải nhìn nhận trẻ tự kỷ là một đứa trẻ bình thường và hoàn toàn có thể thay đổi tiến bộ được. Để giáo dục trẻ tự kỷ có thể hòa đồng được với cuộc sống xã hội là cả một quá trình tác động lâu dài. Giáo dục giúp trẻ hòa nhập không phải là việc đơn giản. Chính vì vậy cần phải có sự tác động kiên trì, tâm huyết từ thầy cô, bạn bè, cha mẹ và những người thân xung quanh trẻ.

Trong thực tế, trẻ tự kỷ vẫn là đối tượng thiệt thòi nhất. Trong các nhà trường, trẻ vẫn chưa được hoà nhập thật sự cả về thể chất và tâm hồn. Các em thường bị phân biệt đối xử, bị bạn bè trêu chọc, chế nhạo…. Cộng đồng và chính bản thân các bậc cha mẹ nhận thức chưa đầy đủ và chính xác về trẻ tự kỷ. Một số phụ huynh khác lúc nào cũng trăn trở câu hỏi: “Liệu con tôi có đi học hòa nhập được không? ”. Để dạy trẻ tự kỷ không phải là ngày một, ngày hai mà là cả một quá trình miệt mài kiên trì, cần tốn khá nhiều thời gian và có thể làm bạn đuối và bỏ cuộc giữa chừng. Quan trọng là sự nhiệt huyết, tình người và lòng yêu trẻ.
Ngày 15/12/2011, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội diễn ra cuộc hội thảo Giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ cấp tiểu học. Hội thảo có sự tham gia của các thầy cô giáo, các vị phụ huynh. Từ đây, trẻ tự kỷ được phép học ở lớp, ở trường bình thường. Chính các lớp học bình thường này đã kéo trẻ tự kỷ vượt qua thử thách của chứng bệnh này. 
Với mong muốn học sinh tự kỷ học tại lớp cũng được quan tâm và chăm sóc giáo dục như các em học sinh bình thường để phát triển nhân cách toàn diện, mong muốn đem lại hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm và giáo dục học sinh tự kỷ để thực hiện tốt nhất mục tiêu: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong những năm dạy lớp 1 tôi đã nghiên cứu, áp dụng các biện pháp hữu hiệu, trẻ mắc chứng tự kỷ đã phát triển, tiến bộ rõ rệt, các em khác trong lớp đã có những kỹ năng giúp đỡ bạn mình hòa nhập và học tập tốt hơn. Đó cũng là lý do tôi lựa chọn đề tài: “Tích cực hóa các hoạt động giáo dục giúp trẻ tự kỷ học hòa nhập ở Lớp 1 theo hướng phát triển năng lực. ”             
2. Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu và đề xuất một số biện pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh nhằm phát triển năng lực cho học sinh tự kỉ, đồng thời nâng cao chất lượng dạy học.
3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

3.1. Thời gian. 

+ Từ tháng 9 năm 2023: Tiến hành khảo sát thực trạng.  
+ Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 03/2024: Tổ chức thực nghiệm.

+ Cuối tháng 03/2024: Tổng kết, rút kinh nghiệm.

3.2. Đối tượng
   
Nghiên cứu và đổi mới các hoạt động giáo dục để hỗ trợ tích cực giúp trẻ tự kỷ học hòa nhập ở lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực.
3.3. Phạm vi

Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi hoạt động dạy học trẻ tự kỷ học hòa nhập ở lớp 1.
II. NỘI DUNG
1. Thực trạng về việc dạy trẻ tự kỷ học hòa nhập ở lớp 1
1.1. Đặc điểm tình hình chung của nhà trường:
Năm học 2023-2024 trường tôi có 18 lớp học với 650 học sinh. Trong đó, khối lớp 1 có 4 lớp học với 2 học sinh tự kỷ với các mức độ khác nhau theo học. Các lớp có phòng học riêng và đều học 2 buổi/ ngày. 
Ban giám hiệu nhà trường làm việc có kế hoạch, tổ chức, triển khai, đánh giá giáo viên thường xuyên theo hướng đáp ứng yêu cầu dạy và học. Chất lượng giáo dục của nhà trường nhiều năm qua không ngừng đi lên cũng có phần không nhỏ của giáo viên và học sinh. Nhà trường trang bị cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại. Song do khả năng tiếp thu của từng đối tượng học sinh khác nhau, sự quan tâm của gia đình học sinh đối với việc học tập cũng khác nhau nên hoạt động giáo dục gặp không ít những khó khăn. Với sự nỗ lực hết mình của Ban giám hiệu cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên mà hoạt động giáo dục đã được đưa vào nề nếp và có chuyển biến rõ rệt.
1.2. Đặc điểm tình hình của lớp:
       
Năm học 2023- 2024, lớp do tôi giảng dạy có 36 học sinh, có 16 nữ và 20 nam. Trong đó có em là Nguyễn Minh Hoàng mắc chứng tự kỷ.
      
Bên cạnh những thuận lợi như: lớp rộng, thoáng mát, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, hầu hết phụ huynh quan tâm tới học sinh, phụ huynh nhiệt tình. Tuy nhiên, trong lớp có 1 bạn học sinh tự kỷ, bản thân em học sinh này to khỏe, kĩ năng vận động không đều, kĩ năng nhận thức chậm, giao tiếp khó khăn, không kiểm soát được hành vi, khó khăn trong việc bày tỏ nhu cầu, không tập trung và không phản ứng với lời nói của người khác. Việc học và nhận thức của em chậm hơn các bạn cùng độ tuổi khoảng 1 năm. Khi giáo viên yêu cầu em trả lời câu hỏi, em thường nhắc lại câu hỏi của cô nhiều lần. Rất nhiều lần tự phát đến cắn các bạn xong bỏ chạy. Phụ huynh các em trong lớp không thoải mái khi con họ học cùng những học sinh như vậy. Bố mẹ của em học sinh tự kỷ còn rất trẻ, gia đình đông con, hạn chế về những kiến thức, kĩ năng về giáo dục trẻ tự kỷ nên sự phối hợp cùng giáo viên để giáo dục cho trẻ ở nhà còn gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, việc dạy học gặp không ít những khó khăn.
1.3. Kết quả khảo sát thực trạng
      Từ những điều đã nêu ở trên, tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng để nhận diện được thực trạng, ưu điểm và nhược điểm, phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó.
   
Khảo sát khả năng nắm kiến thức và rèn luyện đạo đức thông qua bài tập các môn học, quan sát,…
Kết quả thu được từ phía học sinh: Thông qua quá trình điều tra thực trạng, có bảng đánh giá chất lượng học sinh tự kỷ lớp 1A1 trong học tập và rèn luyện (Đầu tháng 10/2023 )
	Lớp

1A1

	Số lượng học sinh cần theo dõi

	Hoàn thành các môn học
	Chưa hoàn         thành các

môn học
	Năng lực, phẩm chất

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	1 học sinh
	2
	22,2
	7
	77,8
	
	x


Để nắm được khả năng nhận thức và kỹ năng khi tham gia các hoạt động của học sinh như: kỹ năng vận động thô, kỹ năng nhận thức, kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng điều chỉnh hành vi của trẻ tự kỷ thì ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành đánh giá mức độ nhận thức của trẻ tự kỷ, xây dựng hệ thống các câu hỏi, đặt ra các tình huống, tổ chức một số hoạt động quan sát, lao động, dạo chơi, tham quan, trải nghiệm cho trẻ tự kỷ tham gia. Thông qua kết quả của các hoạt động đó, tôi đã đánh giá được mức độ nhận thức những kỹ năng cơ bản của từng học sinh trong lớp. Từ kết quả cụ thể của học sinh, tôi thấy được 1 trường hợp có nguy cơ bị mắc tự kỷ là cháu: Nguyễn Minh Hoàng. Tôi tiếp tục khảo sát cháu bằng một phiếu trắc nghiệm và kết quả thu được như sau:
	Stt
	Khảo sát đầu năm
	Kết quả

	
	
	Có
	Không

	1
	Học sinh thường xuyên tranh giành đồ dùng học tập, lấy sách  vở hoặc có biểu hiện giữ đồ của bạn không?
	x
	 

	2
	Học sinh giảm tập trung, không thích làm một số việc cùng cô và các bạn?
	x
	 

	3
	Học sinh có thường xuyên thích chơi một mình, chạy lung tung không?
	x
	 

	4
	Học sinh có chú ý nghe và trả lời được câu hỏi đơn giản của người khác không?
	 
	x

	5
	Học sinh có sử dụng ngón trỏ để chỉ hoặc để xin điều gì không?
	x
	 

	6
	Đôi khi học sinh có nhìn đăm đăm điều gì hoặc đi lang thang không chủ đích không?
	x
	 

	7
	Trẻ có phản ứng khi người khác gọi tên trẻ không?
	 
	x

	8
	Học sinh có bị hạn chế về khả năng giao tiếp hoặc không có khả năng giao tiếp không? Có hay nói nhại lại lời người khác không?
	x
	 


Kết luận: Căn cứ vào kết quả khảo sát đánh giá trẻ như trên tôi nhận thấy học sinh Hoàng lớp tôi mắc các rối loạn ở thể tự kỷ nhẹ. Tôi đã thông báo kết quả đánh giá này tới phụ huynh của cháu, góp ý với gia đình cho con đến cơ sở y tế uy tín, chất lượng để khám, chuẩn đoán chính xác căn bệnh của cháu. Từ đó phối hợp với gia đình để có biện pháp chăm sóc - giáo dục phù hợp với trẻ.
2. Giải pháp thực hiện sáng kiến để giải quyết vấn đề:
2.1. Giải pháp 1: Tìm hiểu, khảo sát, đánh giá học sinh:
* Mục tiêu của giải pháp:

 Để nắm được khả năng nhận thức, kỹ năng khi tham gia các hoạt động, sở thích, khả năng trội của học sinh như: kỹ năng vận động, khả năng nhận thức, kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng điều chỉnh hành vi của học sinh có hành vi tự kỷ. Từ đó, giáo viên sẽ xây dựng được những kế hoạch cụ thể để giáo dục học sinh trong năm học và tìm ra những phương pháp, biện pháp phù hợp nhất lồng ghép tích hợp giáo dục học sinh tự kỷ học hòa nhập. 
* Hoạt động đã thực hiện:
Từ đầu năm học, tôi đã tiến hành đánh giá mức độ nhận thức, kĩ năng, tìm hiểu sở thích của học sinh tự kỷ qua xây dựng hệ thống các câu hỏi, đặt ra các tình huống, tổ chức một số hoạt động quan sát cho em tham gia, qua trao đổi với gia đình... Thông qua kết quả của các hoạt động đó, tôi đã đánh giá được mức độ nhận thức, những kỹ năng cơ bản, sở thích, khả năng trội của học sinh đó.
* Minh họa cụ thể: Tôi đã dùng mẫu phiếu điều tra để mô tả mức độ chức năng hiện tại của trẻ nhằm đặt ra các mục tiêu dài hạn. 
PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN DÀNH CHO CHA MẸ HỌC SINH
Họ và tên học sinh:..................................................................
Kính mong gia đình trả lời tất cả các câu hỏi để nhà trường có thể nắm được đầy đủ về mức độ chức năng hiện tại của học sinh và suy nghĩ của gia đình về nhu cầu của học sinh trong tương lai.

1. Con tôi quan tâm tới:...........................................................................................
2. Những thứ mà con tôi sẵn sàng để học là:..........................................................
3. Con tôi thực hiện tốt nhất ở lĩnh vực:….............................................................

4. Con tôi cần trợ giúp nhiều nhất ở lĩnh vực: .......................................................

5. Những hỗ trợ mà con tôi đã nhận được (trị liệu ngôn ngữ, vật lí trị liệu...): .................................................................................................................................
6. Những khó khăn về chương trình học của con tôi là: 
.................................................................................................................................
7. Những  điều kiện cho chương trình học hiện tại của con tôi:

.................................................................................................................................
8. Những lo lắng đặc biệt của tôi đối với con tôi: 
.................................................................................................................................
9. Những gợi ý của tôi về cách làm việc với con tôi: 
.................................................................................................................................
10. Khi con tôi kết thúc năm học Lớp 1 ở trường, tôi hi vọng cháu có thể :

.................................................................................................................................
                                                      Phụ huynh học sinh kí xác nhận
Sau khi đã có thông tin của gia đình, kết hợp với khảo sát kết quả đầu năm, tôi kết hợp với gia đình học sinh, với nhà trường lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho từng học sinh. Từ đó phối hợp với gia đình để có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp với học sinh.
2.2.Giải pháp 2: Xây dựng môi trường “ Lớp học hạnh phúc”:
* Mục tiêu của giải pháp:

Tạo dựng một lớp học thân thiện, lớp học hạnh phúc trong lành để học sinh học hòa nhập tốt nhất. Môi trường học thân thiện với học sinh là nơi thực hiện và tôn trọng quyền trẻ em; là môi trường học tập hòa nhập, nơi đó không hề có sự phân biệt đối xử, giúp trẻ sống hòa đồng; là môi trường giáo dục hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, cảm thấy thoải mái, thân thiện và hợp tác giữa giáo viên - giáo viên, giáo viên - học sinh, học sinh - học sinh, phụ huynh - nhà trường - cộng đồng. Môi trường học thân thiện là môi trường thân ái, thu hút học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia bày tỏ ý kiến. Từ đó giúp học sinh giải quyết những khó khăn vướng mắc cũng như đưa ra những định hướng giúp học sinh phát triển tốt hơn. 
* Hoạt động đã thực hiện:
       Để xây dựng lớp học thân thiện và hạnh phúc, tôi đã tập trung làm tốt các việc sau:
a/ Xây dựng môi trường vật chất: Môi trường vật chất trong trường, lớp chính là các đồ dùng, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục của giáo viên và học sinh. Thông qua đó, học sinh dễ dàng nhận biết, phân biệt, khám phá thế giới xung quanh. Ngoài các cơ sở vật chất đã được trang bị ở các lớp học thì nên xây dựng một số bảng biểu trang trí như: Nội quy của lớp học, góc thư viện, góc sáng tạo… 
   b/ Xây dựng môi trường tinh thần: Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp chăm sóc và giáo dục học sinh tự kỷ nên cần tạo điều kiện để học sinh tham gia môi trường giáo dục thân thiện nhất. Học sinh sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái và an toàn, giúp học sinh phát huy được mặt mạnh và nhanh chóng hòa nhập với môi trường giáo dục bình thường. Chính vì vậy, cần tiến hành một số việc sau:
      
- Tiếp nhận học sinh chậm phát triển và tìm hiểu trẻ chậm phát triển qua giáo viên mầm non năm trước đã dạy học sinh đó. Cần quan tâm đến sức khỏe, nhận thức và hành vi của em học sinh đó để tiếp tục có các biện pháp giáo dục chuyên biệt.
     
- Xây dựng tập thể lớp biết đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ bạn: Tạo điều kiện để cho học sinh được vui chơi hòa nhập với các bạn trong lớp. Khi đó học sinh sẽ được hoạt động nhóm, vui chơi với bạn tạo ra mối liên hệ tình bạn, giúp các em phát triển ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp xã hội. 
   
- Xây dựng mối quan hệ giữa thầy cô giáo và học sinh: Học sinh tự kỷ không sống với thế giới bên ngoài mà chỉ sống với nội tâm mà học sinh đang có. Học sinh gặp khó khăn trong nhận thức, ngôn ngữ, tương tác xã hội. Học sinh thường suy nghĩ bằng thị giác, tiếp nhận kiến thức bằng mắt. Do đó muốn học sinh tự kỷ nhanh chóng hòa nhập cần:
+ Tìm hiểu sở thích: Quan sát để tìm hiểu sở thích, thói quen của học sinh. Ví dụ như: Em thích gì, không thích gì? Em thích đồ chơi, đồ dùng gì? Hoạt động nào của lớp mà em thích tham gia nhất?… Từ đó tạo ra các tình huống để thu hút sự chú ý của học sinh đồng thời vận dụng các phương pháp dạy học một cách khéo léo nhất để giúp em học tập tốt nhất. 
+ Gần gũi, trò chuyện, khuyên bảo: Cần thật sự gần gũi với học sinh để em có cảm giác cô là mẹ, là người thân, không có cảm giác sợ hãi mà tìm thấy ở cô giáo sự tin cậy, lòng yêu thương và kính trọng. Từ đó giúp em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.
Ví dụ: Khi em học sinh tự kỷ có những hành động không đúng như: đánh bạn, đẩy bạn ngã hay làm đau bạn… hãy dành thời gian phân tích để em hiểu bằng lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến để em bình tĩnh lại và điều chỉnh hành vi một cách tốt nhất. Những lúc có thời gian rảnh, tôi sẽ bổ sung kiến thức mà em còn chưa tiếp thu được, tạo sự gần gũi giữa cô và trò.
Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động của lớp trong năm học này:
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2.3.Giải pháp 3: Xây dựng mục tiêu nội dung giáo dục học sinh tự kỷ theo trình độ của học sinh tự kỷ, theo từng mảng kiến thức, kĩ năng môn học.
 * Mục tiêu của giải pháp:

Vì trình độ nhận thức, kỹ năng tham gia các hoạt động của học sinh tự kỷ không giống như học sinh bình thường. Nên mục tiêu, nội dung giáo dục đối với học sinh tự kỷ phải được xây dựng riêng để đảm bảo phù hợp với học sinh. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, sẽ giúp giáo viên chủ động hơn trong công việc của mình, định hướng công việc thực hiện đối với học sinh tự kỷ theo từng mảng môn học.
* Hoạt động đã thực hiện:

Căn cứ vào mức độ nhận thức, kỹ năng tham gia các hoạt động, mục tiêu và nội dung giáo dục trẻ theo lớp, theo độ tuổi với các môn học trong năm học; cần xây dựng mục tiêu, điều chỉnh chương trình, nội dung giáo dục dành riêng cho học sinh tự kỷ học hòa nhập tại lớp ngay từ đầu năm học; 
Ví dụ : Tôi đã lồng vào bài soạn: Bài: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 và một số hoạt động đặc biệt dành riêng cho em Nguyễn Minh Hoàng. Những hoạt động dành riêng cho em học sinh này sẽ được đánh dấu: * và in nghiêng. Trong khi các em học sinh khác học đếm  các 0, 1, 2, 3, 4, 5 thì Minh Hoàng vẫn gặp khó khăn khi nói về sự khác nhau về số lượng, do đó em cần phải luyện tập rất nhiều với kĩ năng cơ bản này. Giáo viên đã yêu cầu 2 bạn khác trong lớp giúp đỡ em. Một em ngồi bên phải em tên là Lý Thanh Vân và một em ngồi bên trái tên là Trần Minh Phúc. Hai em này giúp bạn theo kịp các hoạt động chung của lớp, sau khi hai em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giáo viên yêu cầu các em học sinh khác quan tâm giúp đỡ, động viên bạn Minh Hoàng mỗi khi bạn cần hỗ trợ.(Có giáo án minh họa cuối sáng kiến)
2.4. Giải pháp 4. Đơn giản hóa các kiến thức và kĩ năng.
* Mục tiêu của giải pháp:

Chia nhỏ những kĩ năng và kiến thức vốn đã đơn giản thành những phần nhỏ hơn, dễ nắm bắt và dễ hiểu hơn để giúp các em học sinh tự kỷ có thể hiểu nhanh và tiếp thu nhanh hơn trong quá trình học tập.

* Hoạt động đã thực hiện:
         a/ Chia nhỏ một kĩ năng thành các bước đơn giản hơn:
Ví dụ 1 : Khi dạy học sinh viết số 0. Tôi sử dụng các bước này với lớp của mình như sau:

- Cầm bút chì đúng cách.

- Đặt bút chì lên bảng, lên giấy.

- Di chuyển bút chì để nó có thể tạo một đường vòng sang bên tay trái và giữ như vậy cho đến khi nó quay lại nơi đã bắt đầu vẽ.

Đối với hầu hết các em học sinh, cả ba bước này kết hợp cùng với cách thể hiện tốt và rõ ràng sẽ đủ để giúp các em bắt đầu viết được số 0. Tuy nhiên, với một em bị tự kỷ có thể còn cần những bước đơn giản hơn nữa được chia nhỏ ra từ những bước trên, cụ thể như sau:

- Hãy tìm bút chì của em?
- Hãy đặt điểm này xuống như thế này?
- Hãy đặt ngón tay này ở đây?
- Hãy đặt ngón tay khác ở kia?
- Hãy đặt ngòi bút chì trên tờ giấy ở đây?
- Hãy di chuyển bút chì để nó có thể tạo một đường vòng sang bên tay trái và giữ nét vẽ như vậy cho đến khi nó trùng vào nơi đã bắt đầu vẽ.
- Hãy dừng lại khi em đã đến điểm mà em đã bắt đầu viết.
         Ví dụ 2: Chuẩn bị sẵn sàng cho bài học môn Tiếng Việt.
- Đặt tất cả những đồ vật trên bàn xuống dưới ngăn bàn chỉ để lại bút chì.
- Tìm sách giáo khoa Tiếng Việt và đặt quyển sách đó trên mặt bàn.
- Tìm quyển sách bài tập và đặt quyển sách trên mặt bàn.
- Kiểm tra tất cả  đồ vật dưới ngăn bàn xem đã gọn gàng, ngăn nắp chưa.
- Đặt quyển sách giáo khoa Tiếng Việt sang bên tay trái.
- Đặt quyển sách bài tập sang bên tay phải.
- Đặt cây bút chì lên trên quyển sách bài tập.
- Hãy ngồi trật tự.
- Đợi hướng dẫn của cô giáo.
b/ Sử dụng những nội dung kiến thức quen thuộc:
Một học sinh tự kỷ, chỉ tập trung vào các chi tiết mà em đó thấy thích thú, quan tâm và có sức hút thì thường không nhận biết những thứ xung quanh mình, theo dõi và tiếp thu một cách chủ động như những em học sinh khác. Trong một vài trường hợp, em học sinh tự kỷ đó dường như chỉ theo dõi một vài phần của cuộc sống và môi trường xung quanh mình.

Ví dụ: Khi dạy cho các học sinh lớp 1 cách phân loại theo nhóm, tôi yêu cầu học sinh đọc tên những con vật nuôi, những con vật sống ở trong rừng hoang dã. Trong khi hầu hết các học sinh có thể dễ dàng gọi tên một vài con vật được nuôi và các con vật sống ở rừng hoang dã thì em học sinh tự kỷ có lẽ chưa bao giờ chú ý và tập trung vào động vật nào nên quan niệm phân loại theo nhóm dường như không có ý nghĩa. Để dạy cho học sinh xếp các con vật vào các nhóm (một kĩ năng rất quan trọng) thì tôi phải bắt đầu với những đồ vật mà em học sinh cảm thấy thân quen nhất và quan trọng hơn là thấy thích thú. Khi em học sinh học được cách xếp loại các vật thì kĩ năng này có thể được áp dụng và sử dụng đối với những thứ mới khác. Quan niệm “nhóm” lúc này đã trở nên quen thuộc nên kiến thức phổ biến này có thể được đem vào sử dụng để dạy những nội dung khác, những nội dung kiến thức mới.
    2.5. Giải pháp 5. Dạy kĩ năng sống- phát triển kĩ năng xã hội cho học sinh tự kỷ:
* Mục tiêu của giải pháp:

Dạy kỹ năng sống - phát triển kĩ năng xã hội sẽ giúp các em tiến bộ rất nhiều. Các em biết tránh xa những vật nguy hiểm, không an toàn; biết tự phục vụ bản thân, ngoan và lễ phép; hoàn thiện khả năng giao tiếp; các giác quan của các em đã dần dần tiến đến chức năng cảm nhận bình thường.
* Hoạt động đã thực hiện:

a/ Dạy kĩ năng sống: Các kĩ năng sống cần được dạy cho học sinh có hành vi tự kỷ rất đa dạng, tùy theo nhu cầu và khả năng của học sinh. Tuy nhiên, thông thường học sinh có hành vi tự kỷ cần học các kĩ năng đơn giản nhất như chào hỏi thầy cô và bạn bè, xếp hàng ngay ngắn vào lớp học, không gây gổ đánh lộn với các bạn cùng lớp…Xây dựng các trò chơi và các câu chuyện xã hội, thông qua đó, học sinh tự kỷ có thể giao tiếp mà không cần sự giúp đỡ, can thiệp của giáo viên.
Ngoài việc học những kiến thức về thế giới xung quanh, học sinh phải được rèn luyện về kỹ năng sống. Điều đó rất quan trọng với các em vì các em chưa có kỹ năng tự phục vụ như: chuẩn bị đủ đồ dùng học tập; cất dọn đồ dùng, sách vở sau giờ học; chuẩn bị bài,… chưa hiểu những quy định về kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong xã hội. Một vấn đề quan trọng nữa là em chưa nhận biết được sự nguy hiểm nên có thể có những hành động như sử dụng kéo, cho tay vào ổ điện... ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và các bạn.
     
- Rèn kỹ năng bảo vệ an toàn: Luôn nhắc học sinh không được cho tay vào ổ điện, không chơi với dao, kéo…
   
- Rèn kỹ năng tự phục vụ: Luôn tạo điều kiện cho học sinh được tự phục vụ bản thân như tự lấy và mặc quần áo, tự lấy đồ dùng cá nhân khi cần, tự soạn và lấy sách vở sau đó cô và bố mẹ sẽ kiểm tra lại…
    
- Rèn luyện kỹ năng chào hỏi: Luôn giáo dục học sinh biết chào các thầy cô khi đi đến lớp, chào thầy cô và các bạn khi ra về và chào mọi người xung quanh khi gặp.
Ví dụ: Hướng dẫn em sử dụng tay để chào, dạy học sinh nói từng từ để tạo thành câu: “Con chào cô!” “ Tôi chào các bạn!” Ngoài ra tôi còn dạy em biết nói lời cảm ơn khi có người khác giúp đỡ, biết nói lời xin lỗi khi làm bạn đau hay làm sai một việc gì đó. 

b/ Phát triển kĩ năng xã hội

    
- Tôi tìm hiểu xem những việc mà trẻ thích làm. Đây thường là một điểm xuất phát tốt và hiệu quả. Sau đó có thể chuyển hoạt động này thành một hoạt động có tính xã hội hoặc một hoạt động học tập khác.

   
- Tôi đã dành nhiều thời gian để quan sát học sinh: Ai là người mà học sinh hay ở bên cạnh? Học sinh có hay đến gần các học sinh khác khi chơi ở sân trường hay không?Ai là người bạn Minh Hoàng hay chơi cùng để yêu cầu các em đó giúp đỡ bạn khi tham gia chơi cùng các bạn khác.
      2.6. Giải pháp 6: Dạy kĩ năng “giao tiếp không lời và bằng lời” đối với học sinh tự kỷ:   

   * Mục tiêu của giải pháp: 
           Dạy các kĩ năng giao tiếp đối với học sinh tự kỷ là việc làm cho quá trình giao tiếp dễ tiếp cận và có ý nghĩa hơn đối với học sinh khi thực hành. Khi các em học sinh khác giúp trẻ tự kỷ phát triển các kĩ năng giao tiếp thì thật có ý nghĩa. Điều này giúp cải thiện khả năng học của học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động xã hội cũng như khả năng thể hiện nhu cầu và mong muốn của học sinh tự kỷ.
* Hoạt động đã thực hiện:
Giao tiếp với học sinh nhiều hơn, sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể lẫn ngôn ngữ nói, gọi tên học sinh trong nói chuyện cũng là cách để trẻ học tập cách biểu cảm ý muốn của mình cho phù hợp. Nếu học sinh có yêu cầu mà chỉ ra hiệu, không nói thì nhất quyết không đáp ứng yêu cầu. Đề nghị trẻ nói lên ý muốn của mình. Kiên nhẫn, trò chuyện với trẻ nhiều hơn là một trong cách giúp trẻ dễ hòa nhập với cộng đồng.
      
- Học cách nghe: Sử dụng những dấu hiệu gia tăng sự chú ý của học sinh. 
       
Ví dụ: Chạm vào tai học sinh để “nghe” và chạm vào má để “nhìn”. Khi bắt đầu nói với học sinh, hãy sử dụng tên học sinh và đợi đến khi bạn nghĩ là bạn đã đạt được sự chú ý lớn nhất từ học sinh và học sinh đó có khả năng hiểu được câu “Minh Hoàng nghe cô!”. Khi làm việc hoặc chơi với học sinh, cố giảm bớt tiếng ồn xung quanh hoặc những điều gây mất tập trung. 
    
- Hiểu các cử chỉ: Hãy làm cùng một cử chỉ, hãy cố gắng nhấn mạnh trong cùng một tình huống nhiều lần.
       
 Ví dụ: Thu hút được sự chú ý của học sinh, sau đó đặt một chiếc ghế của học sinh trước khi học sinh ngồi xuống vào tiết học “Con hãy ngồi xuống” đồng thời tiết học với việc chỉ tay vào chiếc ghế. Khi học sinh có vẻ đã nghe theo mệnh lệnh vào tiết học, bắt đầu sử dụng chúng vào các thời gian khác nữa và vào các vị trí khác khi bạn muốn học sinh ngồi xuống.
- Dạy học sinh nói “không” khi học sinh không muốn điều gì đấy.

     
Ví dụ: Khi học sinh gạt đồ dùng học tập sang một bên thì cô hãy nói “không” để cho học sinh bắt chước. Cô sẽ giúp học sinh để thực hiện các lựa chọn. Hãy tỏ ra hài lòng và có phản ứng với một điều học sinh đã nói ra dù rằng điều đó có vẻ như không hoàn toàn chính xác. Hãy chỉ cho học sinh làm thế nào để hỏi những học sinh khác về một vật nào đó ở quanh lớp hoặc là ở bên ngoài. Hãy tránh việc cung cấp cho học sinh quá nhiều vốn từ, điều đó sẽ làm cho học sinh quá tải và dẫn đến chán nản, điều đó làm học sinh không hiểu gì cả.
  2.7. Giải pháp 7: Giáo dục học sinh trong thời gian tổ chức các hoạt động tập thể:
* Mục tiêu của giải pháp:

Giáo dục học sinh qua các hoạt động tập tập thể, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc kịp thời.

* Hoạt động đã thực hiện:

Tổ chức các ngày hội, các ngày lễ; các hoạt động tham quan dã ngoại, các buổi văn nghệ, …theo kế hoạch của nhà trường tạo cho học sinh tự kỷ có một sân chơi bổ ích, giao lưu với các bạn và tăng cường sự tham gia của học sinh, giáo duc học sinh kỹ năng tự giải quyết vấn đề. Tôi đã vận động gia đình em Hoàng cho các tham gia tất cả các hoạt động nhà trường tổ chức.
 Kết quả đạt được: 
Qua việc tổ chức các hoạt động tập thể học sinh ngày càng bình tĩnh, tự tin, thoải mái, vui vẻ hơn trong giao tiếp với cô và các bạn. Khả năng giao tiếp, điều chỉnh hành vi của học sinh đã được cải thiện rất nhiều.
[image: image5.png]



Hình ảnh bạn Hoàng và các bạn cùng lớp tham gia đi trải nghiệm.
2.8.Giải pháp 8: Đánh giá học sinh tự kỷ trong lớp học hòa nhập:
* Mục tiêu của giải pháp:

Đánh giá học sinh tự kỷ trong lớp học hòa nhập dựa trên sự tiến bộ của học sinh, so sánh với chính bản thân em học sinh đó.
* Hoạt động đã thực hiện:

- Quan sát kết quả học tập và việc thay đổi hành vi của học sinh. Phát hiện những điểm tiến bộ hằng ngày của các em để động viên kịp thời, khích lệ và có biểu dương trước lớp, gây  hứng thú cho các em tham gia học tập tốt hơn.

- Đánh giá phải dựa trên sự tiến bộ của học sinh dù là nhỏ nhất. Tuyên dương có thể mang lại những tiến bộ đối với học sinh tự kỷ, vì vậy cần cố gắng động viên, khen ngợi những cố gắng của học sinh để học sinh tiếp tục phát huy những điều tốt đã làm được. Nghĩ ra những cách khác nhau để thưởng cho học sinh. Tuyệt đối không chê bai, mắng nhiếc trước tập thể khi học sinh sai. 
2.9. Giải pháp 9: Kết hợp với cha mẹ học sinh:
* Mục tiêu của giải pháp:

Xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, giáo viên với gia đình học sinh để thiết lập mối quan hệ tương tác xã hội.
* Hoạt động đã thực hiện:

Mạnh dạn trao đổi với phụ huynh về những khó khăn, những tiến bộ của học sinh ở trường, ở lớp; những điều chưa khắc phục được…Từ đó, bàn bạc và tìm ra phương pháp có lợi cho việc học tập, sự phát triển của học sinh. Tận dụng những lúc phụ huynh đón con để trao đổi với phụ huynh về tình hình của học sinh trong ngày, thông báo những nội dung học của học sinh hàng tuần, hàng tháng, yêu cầu phụ huynh cần phối hợp, rèn luyện thêm tại nhà.

Ví dụ: Tôi giới thiệu với gia đình Minh Hoàng những bài tập phát triển các lĩnh vực ngôn ngữ giao tiếp, tình cảm - xã hội, phát triển giác quan, nâng cao sự tập trung chú ý. Để có các phương pháp giáo dục, phương pháp can thiệp hành vi tốt nhất giúp em Minh Hoàng rút ngắn khoảng cách với các học sinh tại lớp đưa em hòa nhập với các bạn, với môi trường học tập bình thường.

3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến: 

3.1. Về phía học sinh
      
- Khi áp dụng 9 biện pháp trên, học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin hứng thú trong học tập và các hooatj động tập thể từ đó các em tiến bộ nhanh. 
    
- Học sinh thích tham gia các hoạt động ở trường, ở lớp có ý thức, không còn chơi một mình, biết chơi cùng bạn, biết ngồi ngoan nghe cô giảng bài.

    
 Sau quá trình tiến hành thực nghiệm từ cuối tháng 09/2023 đến tháng 03/2024 tại lớp 1A1 trên cơ sở áp dụng tích hợp 9 biện pháp nêu trên. Kết quả thu được về chất lượng các môn học và các kĩ năng giao tiếp của em Hoàng như sau khi tiến hành thực nghiệm như sau:
	Lớp
	Đối chứng
	Hoàn thành các môn học
	Chưa hoàn thành các môn học
	Năng lực, phẩm chất

	   1A1
	
	SL
	%
	SL
	%
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	2
	22,2
	7
	77,8
	
	x

	
	1 học sinh
	9
	100
	0
	0
	x
	


Bảng tổng hợp chất lượng học sinh sau quá trình  thực nghiệm biện pháp giúp trẻ tự kỷ học hòa nhập ở lớp 1
3.2. Về phía giáo viên
          Sau một năm áp dụng các biện pháp trên, bản thân tôi đã có thêm kinh nghiệm và kỹ năng giáo dục học sinh tự kỷ học hòa nhập.
Kết quả thu được như trên đã chứng tỏ những biện pháp tôi đưa ra áp dụng có tác động đến kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh tự kỷ học hòa nhập, giúp nâng cao chất lượng dạy - học.
3.3. Về phía phụ huynh

 
- Với biện pháp này, phụ huynh của học sinh đã nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục học sinh tự kỷ học hòa nhập môi trường giáo dục bình thường, giúp học sinh phát triển hết khả năng và phát huy tiềm năng học hỏi. Phụ huynh ngoài việc cho con học tại lớp, gia đình đã cho con tham gia các lớp học chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ và em đã có nhiều biến chuyển rõ rệt về sức khỏe, nhận thức và điều chỉnh được hành vi.

    
- Phụ huynh rất hào hứng để sẵn sàng phối hợp cùng cô giáo trong việc nâng cao chất lượng cho hoat động học tập, có ý thức tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các lớp học chuyên biệt dành cho học sinh tự kỷ.
4. Hiệu quả của sáng kiến:
4.1. Hiệu quả về khoa học.

Là một giáo viên chủ nhiệm, là người đặt nền móng cho trẻ, đặc biệt là trẻ tự kỷ, giáo viên cần phải quan tâm đặc biệt đến việc tổ chức các hoạt động học, hoạt động hàng ngày, giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi bằng tình thương, trách nhiệm, sự kiên trì để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu và nội dung giáo dục trẻ tự kỷ học hòa nhập trong trường tiểu học, góp phần giúp trẻ được phát triển toàn diện nhân cách như những đứa trẻ bình thường. Những biện pháp được đưa ra thực hiện đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của học sinh và sát thực tế. 
4.2. Hiệu quả kinh tế.
      
Áp dụng theo các biện pháp trên cần sự quan tâm sát sao của giáo viên và phụ huynh các con đã đạt được yêu cầu cần đạt nên giảm chi phí học các lớp chuyên biệt mà phụ huynh phải cho con theo học.
4.3. Hiệu quả về xã hội:

      
Học sinh tự kỷ đã tự tin giao tiếp được với người xung quanh, hiểu biết phần nào về xã hội nên bớt đi một nỗi lo cho gia đình và người xung quanh.
5. Tính khả thi.
      
Qua quá trình áp dụng thực nghiệm tại lớp 1A1 năm học 2023-2024, tôi thấy các biện pháp trên đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Do đó tôi cho rằng các biện pháp của  tôi đưa ra có thể áp dụng được với các lớp 1 có trường hợp học sinh bị tự kỷ theo học ở lớp. 

6. Thời gian. 

    
Thực hiện thực nghiệm từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024.  
7. Kinh phí thực hiện đề tài. 

   
Đề tài dựa trên tâm huyết của giáo viên và phụ huynh và học sinh nên không mất nhiều kinh phí khi thực hiện.
III. KẾT LUẬN- KHUYẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

1. KẾT LUẬN
Tôi nhận thấy giáo dục trẻ tự kỷ là một nhiệm vụ hết sức khó khăn của cha me, giáo viên và các lực lượng khác trong cộng đồng. Để giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ tốt phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Chỉ có giáo dục trẻ tự kỷ học hòa nhập tốt trong môi trường giáo dục bình thường thì trẻ tự kỷ mới có những cơ hội tốt để phát triển hết khả năng và phát huy hết tiềm năng học hỏi của bản thân.
2. KHUYẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT
2.1. Đối với giáo viên:
  
- Thực hiện đúng kế hoạch giáo dục trẻ, không cắt bỏ hoạt động.
  
- Có tinh thần tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ tự kỷ học hòa nhập tốt trong môi trường giáo dục bình thường.
  
- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh của lớp để cùng có các biện pháp giáo dục trẻ.
  
- Mỗi giáo viên tiểu học phải tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng trong việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ tự kỷ học hòa nhập. 
 
- Giáo viên phối kết hợp với gia đình để giúp các em có thói quen tự học.
2.2. Đối với nhà trường:
 
Nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chuyên môn trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn trong đó có nhận xét, đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho trẻ tự kỷ.
 2.3. Đối với chính quyền địa phương:

 Rất mong chính quyền địa phương nơi gia đình em Nguyễn Minh Hoàng sinh sống, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em Hoàng tham gia các hoạt động của địa phương tổ chức để em cơ hội hòa nhập với mọi người xung quanh.
Xin chân thành cảm ơn! 

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

           (Ký tên, đóng dấu)

	 Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024
Người viết sáng kiến
              Vũ Thị Thu Hiền


TOÁN

TIẾT 2: CÁC SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT .
1. Năng lực đặc thù.

    - Nhận biết được những nhóm có số lượng từ 0 đến 5

    - Đếm , đọc ,viết được các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5

    - Sắp xếp các số theo thứ tự từ 0 đến 5.

    - Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
    - Lấy được nhóm vật có số lượng cho trước là 0, 1, 2, 3, 4, 5
 2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết xác định số lượng của nhóm vật, đọc và nhận biết số. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng. Tư duy, lập luận. Biết sử dụng công cụ, phương tiện toán học
    - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, giúp đỡ nhau hoàn thành các bài tập hoàn thành nhiệm vụ nhóm.
3. Phẩm chất : 
   - Tự tin khi tham gia tiết học. 
   - Chăm chỉ rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, tích cực, hứng thú học Toán.
 *Mục tiêu riêng kết thúc bài học dành cho Minh Hoàng

     + Em Minh Hoàng đếm các nhóm có số lượng là 0, 1, 2, 3, 4, 5
     + Nhận biết nhóm có số lượng 0, 1, 2, 3, 4, 5
     + Tô lại được số 0, 1, 2, 3, 4, 5
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV : Bài giảng điện tử, tranh ảnh.
- HS: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán, bảng con, phấn….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC

	TG 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 5p
	1. Hoạt động mở đầu

*MT:Tạo không khí phấn khởi học tập cho HS  
-Hát vui bài “Tập đếm” 


	-HS cả lớp đứng lên hát theo giai điệu bài hát.
*Minh Hoàng hát và vận động cùng các bạn.

	10p


	2. Hình thành kiến thức mới: 
* Mục tiêu: Biết đọc, đếm, viết  được các số từ 0 đến 5.
HĐ1:Nhận biết các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

- GV cho HS quan sát tranh 

- Bức tranh 1: 

+ GV chỉ, giới thiệu :  Trong bể có một con cá.

+ GV chỉ, giới thiệu : Có một khối vuông. 

+ Yêu cầu học sinh lấy số 1 trong bộ đồ dùng ghép bảng con. 

+ GV viết số 1 lên bảng. GV đưa số 1 lên để HS nhận diện.

- Bức tranh 2 :

+ GV chỉ vào con cá thứ nhất và đếm  một », rồi chỉ vào con cá thứ hai và đếm « hai », sau đó giới thiệu: «Trong bể có hai con cá »

+ GV chỉ vào khối vuông thứ nhất và đếm « một », rồi chỉ vào khối vuông thứ hai và đếm « hai », sau đó giới thiệu: «Có hai khối vuông »

+ GV viết số 2 lên bảng. GV đưa số 1in để HS nhận diện.

Bức tranh 3,4,5,6

- GV chỉ tranh và đặt câu hỏi: 

+ Trong bể có con cá nào không? 

+ Có khối vuông nào không?”

+ GV giới thiệu “Trong bể không có con cá nào, không có khối vuông nào ”, đồng thời viết số 0 lên bảng. 

- GV gọi HS đọc lại các số vừa học.

* Khi nhận diện số lượng mỗi nhóm đồ vật giáo viên đều hướng dẫn lại riêng cho bạn Hoàng rồi yêu cầu em nhắc lại để nhận diện các số, hướng dẫn quy trình viết cẩn thận.

	- 2 HS nêu

- HS nhận xét.

- HS chỉ, đếm, giới thiệu.

- Hs lấy số 1 trong bộ đồ dùng ghép lên bảng con và đọc số 1.
*Minh Hoàng lấy số 1 và ghép bảng con, đọc số( Gv hỗ trợ).

*Tranh 2,3,4,5, hướng dẫn Bạn Hoàng tương tự.
- HS chỉ, đếm, giới thiệu.

- HS đọc.

- HS chỉ, đếm, giới thiệu.

- HS chỉ, đếm, giới thiệu.

- HS đọc.

- HS chỉ, đếm, giới thiệu, đọc

*Bạn Vân và bạn Phúc hoàn thành bài của mình thì hỗ trợ bạn Hoàng nhận diện lại các số.
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	3. Hoạt động luyện tập: 

Bài 1:  

- GV nêu yêu cầu.

- GV đưa mẫu số 0, chỉ và giới thiệu: số 0 gồm có 1 nét cong kín. Số 0 cao 2 li, rộng 1 li.

- Viết số 0 :

+ GV viết mẫu số 0 (vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết). GV lưu ý HS điểm đặt bút và điểm kết thúc.

+ HS viết bảng

- Viết số 1, 2, 3, 4, 5 : Thực hiện tương tự như viết số 0

- GV chốt kiến thức.

* Khi giảng quy trình viết từng chữ số cho học sinh dưới lớp, tôi nhắc lại quy trình viết cho bạn Hoàng và cầm tay hướng dẫn em viết bảng và tô theo chữ mẫu trong vở có chấm mẫu sẵn. Khi em viết thạo chữ tô thì tôi viết mẫu em sẽ tập viết chữ số ra vở ô li( Gv kèm viết thêm).
Bài 2:  

- GV nêu yêu cầu.

- Phần a) :

+ Bức tranh 1vẽ con gì ? Đếm và nêu kết quả.

+ Bức tranh 2, 3, 4, 5, 6 : Tiến hành tương tự bức tranh 1

 - Phần b) : 

+ Nêu điểm giống nhau và khác nhau của 3 bức tranh ?

+ Đếm số cá trong mỗi bể ?

- GV chốt kiến thức.

* GV giới thiệu tranh vẽ gì và yêu cầu bạn Hoàng đếm và nêu số lượng con vật trong tranh.
Bài 3:  

- GV nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn : Đếm số lượng chấm tròn xuất hiện trên mặt xúc xắc rồi nêu số tương ứng

- GV chốt kiến thức.
	- HS nhắc lại.

- HS quan sát, nêu lại.

- HS theo dõi.

- Hs viết số vào bảng con. 

*Minh Hoàng viết số theo yêu cầu( Gv hỗ trợ chấm điểm đặt bút, đưa tay viết).

*2 bạn được phân công ngồi hỗ trợ bạn Hoàng sẽ giúp đỡ khi bạn Hoàng gặp khó khăn khi đọc và viết. 
- HS nhắc lại.

- HS nêu.

- HS nhắc lại.

- HS làm.

- HS chữa bà

- HS nêu.

- HS lên bảng viết

* Bạn Vân thực hiện xong nhiệm vụ hỗ trợ bạn lấy thẻ số, gắn số, tập đọc số theo thứ tự.
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	4. Vận dụng 

MT : HS biết đoàn kết hợp tác cùng nhau hoàn thành yêu cầu của GV cùng nhận biết , sắp xếp thứ  tự các số từ 0 đến 5. Thông qua trò chơi 

“Tìm số”

GV phổ biến luật chơi

Khi có hiệu lệnh của GV HS xếp thứ tự từ 0-5 )

-GV tổng kết trò chơi , tuyên dương.
* Giáo viên sẽ cho 2 lượt chơi để đông học sinh được tham gia chơi. Lượt 1 gọi những học sinh tiếp thu nhanh lên thi. Lượt 2 gọi những bạn tiếp thu chưa được nhanh để kiểm tra xem các em đã nắm được kiến thức của bài chưa. Bạn Hoàng sẽ được tham gia chơi ở lượt 2.
	-HS lắng nghe 

- HS chơi, đọc nói tiếp từ 0 đến 5 và ngược lại từ 5 đến 0.
-HS lắng nghe  
* Hoàng lên tham gia chơi trò chơi (Gv và các bạn hỗ trợ) sau đó đọc các số vừa ghép được.

	 2p


	*Củng cố, dặn dò: 

- Hôm nay các em học những số nào ?

- HS lên đọc lại các số hôm nay các em học ?

- Tìm đồ vật xung quanh lớp học có số lượng từ 0 đến 5.

- GV nhận xét giờ học.


	- HS trả lời

- Học sinh thi nhau tìm và nêu.
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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